
STT MÔ TẢ SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ (VNĐ)

1
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE 

20X25CM - F01.1A 
47.795

2
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE 

20X25CM - F01.1B
47.795

3
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE 

20X25CM - F01.1C
53.845

4
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE 

20X25CM - F01.1D
61.105

5
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE 

20X25CM - F01.1E
61.105

6
BỘ CHẬU HOA VUÔNG VIỆT PHÁP SIZE 

22X20CM - F02.1A
53.240

7
BỘ CHẬU HOA VUÔNG VIỆT PHÁP SIZE 

22X20CM - F02.1B
51.425
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8
BỘ CHẬU HOA VUÔNG VIỆT PHÁP SIZE 

22X20CM - F02.1C
54.450

9
BỘ CHẬU HOA VUÔNG VIỆT PHÁP SIZE 

22X20CM - F02.1D
64.735

10
BỘ CHẬU HOA VUÔNG VIỆT PHÁP SIZE 

22X20CM - F02.1E
64.735

11
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE 

23X30CM - F01.2A 
65.945

12
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE 

23X30CM - F01.2B
65.945

13
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE 

23X30CM - F01.2C
70.785

14
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE 

23X30CM - F01.2D
76.835

15
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE 

23X30CM - F01.2E
76.835



16
BỘ CHẬU HOA VUÔNG VIỆT PHÁP SIZE 

20X30 CM - F02.2A
72.600

17
BỘ CHẬU HOA VUÔNG VIỆT PHÁP SIZE 

20X30 CM - F02.2B
72.600

18
BỘ CHẬU HOA VUÔNG VIỆT PHÁP SIZE 

20X30 CM - F02.2C
78.650

19
BỘ CHẬU HOA VUÔNG VIỆT PHÁP SIZE 

20X30 CM - F02.2D
85.305

20
BỘ CHẬU HOA VUÔNG VIỆT PHÁP SIZE 

20X30 CM - F02.2E
85.305

21
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE 

25X37 CM - F01.3A 
65.945

22
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE 

25X37 CM - F01.3B
65.945



23
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE 

25X37 CM - F01.3C
70.785

24
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE 

25X37 CM - F01.3D
76.835

25
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE 

25X37 CM - F01.3E
76.835

26
BỘ CHẬU HOA VUÔNG VIỆT PHÁP SIZE 

22X37 CM - F02.3A
76.230

27
BỘ CHẬU HOA VUÔNG VIỆT PHÁP SIZE 

22X37 CM - F02.3B
76.230

28
BỘ CHẬU HOA VUÔNG VIỆT PHÁP SIZE 

22X37 CM - F02.3C
81.675

29
BỘ CHẬU HOA VUÔNG VIỆT PHÁP SIZE 

22X37 CM - F02.3D
87.725



30
BỘ CHẬU HOA VUÔNG VIỆT PHÁP SIZE 

22X37 CM - F02.3E
87.725

31
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE  

30X50 CM - F01.4A 
107.690

32
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE  

30X50 CM - F01.4B
107.690

33
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE  

30X50 CM - F01.4C
116.765

34
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE  

30X50 CM - F01.4D
128.260

35
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE  

30X50 CM - F01.4E
128.260

36
BỘ CHẬU HOA VUÔNG VIỆT PHÁP SIZE 

22X37 CM - F02.3A
101.035



37
BỘ CHẬU HOA VUÔNG VIỆT PHÁP SIZE 

22X37 CM - F02.3B
101.035

38
BỘ CHẬU HOA VUÔNG VIỆT PHÁP SIZE 

22X37 CM - F02.3C
105.270

39
BỘ CHẬU HOA VUÔNG VIỆT PHÁP SIZE 

22X37 CM - F02.3D
115.555

40
BỘ CHẬU HOA VUÔNG VIỆT PHÁP SIZE 

22X37 CM - F02.3E
115.555

41
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE  

20X25 CM - F01.5A 
40.535



42
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE  

20X25 CM - F01.5B
40.535

43
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE  

20X25 CM - F01.5C
43.560

44
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE  

20X25 CM - F01.5D
45.980

45
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE  

20X25 CM - F01.5E
45.980

46
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE   

16X17 CM - F01.6A
28.435

47
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE   

16X17 CM - F01.6B
28.435



48
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE   

16X17 CM - F01.6C
30.250

49
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE   

16X17 CM - F01.6D
32.065

50
BỘ CHẬU HOA TRÒN VIỆT PHÁP SIZE   

16X17 CM - F01.6E
32.065

51
BỘ CHẬU CHỮ NHẬT VIỆT PHÁP SIZE 

27X16X20 CM - F03.1A
49.005

52
BỘ CHẬU CHỮ NHẬT VIỆT PHÁP SIZE 

27X16X20 CM - F03.1B
49.005

53
BỘ CHẬU CHỮ NHẬT VIỆT PHÁP SIZE 

27X16X20 CM - F03.1C
52.635

54
BỘ CHẬU HOA CHỮ NHẬT VIỆT PHÁP SIZE 

27X16X20 CM - F03.1D
56.265

55
BỘ CHẬU HOA CHỮ NHẬT VIỆT PHÁP SIZE 

27X16X20 CM - F03.1E
56.265


